
  

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

 

Hoa tiêu chính

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 LÊ VĂN XỨ NH
21H30 

22/12
MAERSK DHAKA PANAMA 32,965     185.90    37,500    7.3/8.2 TCQN F0

TH4000, TH3200, 

BA3000

2 LÊ VĂN XỨ NH
22H30 

22/12
PACIFIC EXPRESS VIET NAM 8,333      128.53   11,117   7.1/8.1 F0 TCQN TH3200, BA3000

3 HUỲNH TRUNG QUẢNG NH
05H00 

23/12
PACIFIC EXPRESS VIET NAM 8,333      128.53   11,117   7.0/8.0 TCQN F0 TH4000, TH3200
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KHU VỰC VŨNG RÔ

Hoa tiêu chính

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 ĐỖ CHÍNH HUYÊN NH
06H00 

23/12
HẢI NAM 68 VIET NAM 1,599      79.80     3,028     1.8/3.2

FAO 

DVR
F0

2

3

NGƯỜI LẬP BẢNG PHỤ TRÁCH PHÒNG HT-PT LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH

(Đã ký) (Đã ký)

LÊ VĂN XỨ NGUYỄN THANH HÙNGTRƯƠNG HOÀNG SƠN

LOA DWTGRT
 Mớn 

nước 

Tuyến dẫn
Tàu lai Ghi chú

 Mớn 

nước 

Tuyến dẫn
Tàu lai Ghi chú

Stt
Hoa tiêu 

tập sự

Thời 

gian
Tên tàu Quốc tịch

Từ 16h00 ngày 22/12/2025 đến 16h00 23/12/2025

KHU VỰC QUY NHƠN

Stt
Hoa tiêu 

tập sự

Thời 

gian
Tên tàu Quốc tịch GRT LOA DWT


